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BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng, chống thiên tai tuần 1 tháng 5 năm 2017
(từ ngày 01/5/2017 đến ngày 07/5/2017)
I. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỜI TIẾT
1. Tin mưa dông trên biển:
Sáng ngày 07/5, ở khu vực Nam biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ vĩ Bắc nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

2. Tình hình nắng nóng:

Từ ngày 01/5 đến ngày 04/5, ở khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên đã có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35-390, có nơi trên 390 như: Phù Yên 39,30, Yên Châu 40,00, Mường La 40,20 (Sơn La);  Mai Châu (Hòa Bình) 40,20; Con Cuông 41,00, Tây Hiếu 40,20, Qùy Hợp 40,10 (Nghệ An); Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,20; Đông Hà (Quảng Trị) 39,00. Ngày 05/05, nắng nóng diện rộng chấm dứt ở Bắc Bộ và Trung Bộ.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng thấp nóng phía Tây, ở Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, chiều tối cấp 6, giật cấp 7, biển động. 

3. Tình hình mưa:
Trong tuần (từ ngày 01/5 đến 07/5), trên khắp cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (tập trung chủ yếu vào ngày 05/5 và 06/5), cụ thể như sau:

- Khu vực Bắc Bộ: Tổng lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 

	Nà Hừ (Lai Châu)
	68 mm
	
	Bảo Hà (Lào Cai )
	60 mm

	Mường Lai (Điện Biên)
	55 mm
	
	Bắc Quang (Hà Giang)
	86 mm


- Khu vực Trung Bộ: Tổng lượng mưa phổ biến từ 30-50 mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: 
	Quỳ Châu (Nghệ An)
	50 mm
	
	Trường Sa (Khánh Hòa)
	66 mm

	Sơn Diệm (Hà Tĩnh)
	59 mm
	
	Mỹ Thạnh (Bình Thuận)
	73 mm


- Khu vực Tây Nguyên: Tổng lượng mưa phổ biến từ 40-60 mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: 
	Măng Cành (Kon Tum)
	78 mm
	
	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	257 mm

	Đức Xuyên (Đắc Nông)
	96 mm
	
	Thanh Bình (Lâm Đồng)
	87 mm


- Khu vực Nam Bộ: Tổng lượng mưa phổ biến từ 50-80 mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: 

	Huyền Trân (B.R. Vũng Tàu)
	92 mm
	
	Châu Đốc (An Giang)
	116 mm

	Phước Long (Bình Phước)
	209 mm
	
	Tân Hiệp (Kiên Giang)
	95 mm


II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA THỦY LỢI
1. Các hồ chứa của các tỉnh Bắc Bộ: 

- Về tích nước: các hồ chứa nước tại các tỉnh Bắc Bộ hầu hết đang ở mức thấp, lượng nước trữ trong hồ trung bình đạt 30% dung tích thiết kế. Một số hồ đạt dung tích tương đối cao gồm: Đồng Mô (Hà Nội) 95%, Bản Viết (Cao Bằng) 71%, Khuôn Thần (Bắc Giang) 74%;

- Về tình hình xả tràn các hồ chứa có cửa van: hiện không có hồ nào vận hành xả.

2. Các hồ chứa của các tỉnh Bắc Trung Bộ:

- Về tích nước: các hồ chứa của các tỉnh Bắc Trung Bộ trung bình đạt từ 65-75% dung tích thiết kế. Riêng tại Thanh Hóa, các hồ mới đạt trung bình 35% dung tích thiết kế, cụ thể như sau:

	Tên tỉnh
	Thanh Hóa
	Nghệ An
	Hà Tĩnh
	Quảng Bình
	Quảng Trị
	Thừa Thiên Huế

	Tỷ lệ tích
	35%
	65%
	75%
	75%
	75%
	65%


- Về tình hình xả tràn các hồ chứa có cửa van: hiện không có hồ nào vận hành xả.

3. Các hồ chứa của các tỉnh Nam Trung Bộ:

- Tình hình tích nước: trung bình đạt từ 70- 80% dung tích thiết kế, cụ thể như sau:

	Tên tỉnh
	Đà Nẵng
	Quảng nam
	Quảng Ngãi
	Bình Định
	Khánh Hòa
	Phú Yên
	Ninh Thuận
	Bình Thuận

	Tỷ lệ tích
	70%
	75%
	82%
	78%
	75%
	70%
	70%
	65%


- Về tình hình xả tràn các hồ chứa có cửa van: Hồ Định Bình vận hành xả 22m3/s.

4. Các hồ chứa của các tỉnh Tây Nguyên:

- Tình hình tích nước: Hầu hết các hồ chứa của các tỉnh Tây Nguyên có mực nước thấp, trung bình đạt 35% dung tích thiết kế. Một số hồ còn đạt mức tương đối cao gồm: Ia Mlá (Gia Lai) 92%, Đạ Tẻ (Lâm Đồng) 97%.

- Về tình hình xả tràn các hồ chứa có cửa van: Hồ Đắk Uy vận hành xả 1,15m3/s.

5. Các hồ chứa của các tỉnh Đông Nam Bộ: 

- Tình hình tích nước: Hầu hết các hồ đạt mực nước thấp trung bình đạt từ 35% dung tích thiết kế.

- Về tình hình xả tràn các hồ chứa có cửa van: Hồ Dầu Tiếng đang vận hành xả 52,79m3/s.

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

- Sáng ngày  05/5, đồng chí Trần Quang Hoài, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi đã chủ trì cuộc họp và chỉ đạo triển khai công tác trực ban phòng chống thiên tai năm 2017 (bước vào giai đoạn chính vụ trực ban 24/24h). 

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình nắng nóng, gió mạnh trên biển; thông tin tới Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các địa phương để chủ động ứng phó.

IV. TÌNH HÌNH THIÊN TAI VÀ THIỆT HẠI

1. Sạt lở bờ sông:

1.1. Tỉnh Cà Mau: 
Theo báo cáo nhanh số 15/BC-VP.PCTT ngày 03/5/2017 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Cà Mau, vào khoảng 4h30 sáng ngày 02/5/2017 tại ven Kênh Chà Là, ấp Chà Là, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn đã xảy ra sạt lở (với chiều dài 22m, rộng 5m, sâu 2m) gây hư hỏng một đoạn đường giao thông nông thôn và 01 cống ao nuôi tôm. Ước thiệt hại ban đầu khoảng 40 triệu đồng.

1.2. Tỉnh An Giang: 

Theo báo cáo số 81/BC-CCTL ngày 04/5/2017 của Chi cục Thủy lợi tỉnh An Giang, tình hình sạt lở bờ sông Hậu khu vực Vàm Nao, ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới tiếp tục diễn biến như sau: sáng ngày 04/5/2017, có thêm 01 căn nhà bị nghiêng (nhà phía bờ sông, cùng dãy với 16 căn đã bị nhấn chìm, nằm trong vùng cảnh báo nguy hiểm). Ước thiệt hại tính đến thời điểm hiện tại: 87,8 tỷ đồng.
Chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho 106 hộ (40 triệu đồng/hộ) với tổng số tiền là 4,26 tỷ đồng; bàn giao đất nền cho 14 hộ bị mất nhà tại khu dân cư ấp Mỹ Hội và thoả thuận mua 4,8ha đất xây mới khu dân cư để bố trí cho 92 hộ còn lại. Ngoài ra đã huy động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ tiền mặt và hiện vật: 1,18 tỷ đồng.

UBND huyện Chợ Mới tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng của huyện và xã ứng trực 24/24h, theo dõi diễn biến, cảnh báo tình hình sạt lở, triển khai phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự; xây dựng phương án ứng phó khẩn cấp; triển khai thi công đường tránh điều tiết giao thông với chiều dài khoàng 1,8km.
2. Mưa, dông, lốc xoáy: 

2.1. Tỉnh Sơn La: 

Theo báo cáo nhanh số 01/BC-PCTT ngày 07/5/2017 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La: hồi 16h00’ ngày 06/5/2017 đã xảy ra mưa đá kèm theo gió lốc trên địa bàn xã Phiêng Khoài huyện Yên Châu làm sập 03 nhà tạm, 34,4 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại. Ước tính tổng thiệt hại trên 1,5 tỷ đồng.

2.2. Tỉnh Bình Thuận:

Theo báo cáo nhanh số 82/BC-PCTT ngày 03/5/2017 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận, ngày 02/5/2017 trên địa bàn xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh đã có mưa lớn kèm theo dông sét, lốc xoáy làm tốc mái 02 nhà ở, 01 công trình phụ. Ước thiệt hại khoảng 21 triệu đồng. 
2.3. Tỉnh An Giang:
Theo báo cáo của Chi cục PCTT khu vực miền Nam, tối ngày 04/5/2017, mưa kèm theo dông lốc trên địa bàn các huyện Châu Thành, Phú Tân và thành phố Châu Đốc đã làm 02 nhà bị sập (xã Cần Đăng, huyện Châu Thành) và 41 nhà bị tốc mái, 465 ha lúa bị đổ (TP Châu Đốc: 40 ha; Phú Tân: 425 ha), hiện địa phương đang bơm rút nước ra. Ước thiệt hại  ban đầu về nhà cửa khoảng: 2 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tới kiểm tra hiện trường, huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả và thống kê, đánh giá thiệt hại./.
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